
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

Số :        /QĐ-ĐHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày…… tháng 11 năm 2023 
  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận trúng tuyển đại học hình thức VLVH  

ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nha Trang  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-ĐHNT ngày 06/02/2023 của Hiệu trưởng về việc thành 

lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-ĐHNT ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang v/v ban hành quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-ĐHNT ngày 06/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha 

Trang v/v ban hành kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023; 

Căn cứ biên bản số: 21/BB-ĐTBD ngày 22/11/2023 về việc xét hồ sơ tuyển sinh trình độ 

đại học hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Nha Trang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 57 thí sinh trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học ngành 

Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nha Trang (có danh sách sinh viên kèm theo): 

Điều 2. Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                                 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2, 

- Lưu VT, ĐTBD. 

 

  



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

 

Danh sách sinh viên trúng tuyển 
Kèm theo QĐ số: ....../QĐ-ĐHNT ngày…. tháng 11 năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 
 

Hệ đào tạo: VLVH (Đại học liên thông từ Đại học)                    Ngành học: Ngôn ngữ Anh (B2) 

Đơn vị: Ngoại ngữ      

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 23TA001 Nguyễn Thành Anh 21-06-2001 Nam Khánh Hòa  

2 23TA002 Bùi Vũ Long 30-12-1979 Nam Khánh Hòa  

3 23TA003 Lê Kế Phát 30-10-2000 Nam Khánh Hòa  

4 23TA004 Trần Thị Thùy Dương 03-02-1991 Nữ Khánh Hòa  

5 23TA005 Nguyễn Thị Thùy Đoan 18-06-1989 Nữ Khánh Hòa  

6 23TA006 Nguyễn Khả Thị Giang 04-09-1992 Nữ ĐăkLăk  

7 23TA007 Nguyễn Thu Hà 30-05-1996 Nữ Khánh Hòa  

8 23TA009 Thái Thị Ngọc Hân 15-03-1998 Nữ Khánh Hòa  

9 23TA010 Lưu Thị Ngọc Hiền 23-12-1994 Nữ Khánh Hòa  

10 23TA011 Lê Văn Hiếu 06-02-1986 Nam Khánh Hòa  

11 23TA012 Đoàn Ngọc Minh Hiếu 22-10-1986 Nữ Khánh Hòa  

12 23TA013 Nguyễn Đức Hiếu 01-11-2001 Nam Khánh Hòa  

13 23TA014 Nguyễn Văn Hoan 07-12-1991 Nam Phú Yên  

14 23TA015 Vũ Đức Hoàn 02-03-1981 Nam Thái Bình  

15 23TA016 Trần Nguyễn Hồng Huệ 23-06-1983 Nữ Khánh Hòa  

16 23TA017 Diệp Bảo Huy 07-01-2001 Nam Khánh Hòa  

17 23TA018 Nguyễn Minh Huyền 15-09-1991 Nữ Hà Nội  

18 23TA019 Nguyễn Thị Lan Hương 22-06-1995 Nữ Hà Nam  

19 23TA020 H Pri Niê Kdăm 29-06-1995 Nữ ĐăkLăk  

20 23TA021 Châu Bích Liên 24-03-2000 Nữ Phú Yên  

21 23TA023 Mầu Như Mai 06-04-1996 Nữ Khánh Hòa  

22 23TA025 Nguyễn Minh Nhã 17-07-1993 Nữ Khánh Hòa  

23 23TA026 Đỗ Lương Hiền Nhân 09-03-1997 Nữ Khánh Hòa  

24 23TA027 Trần Hương Quỳnh 09-04-1987 Nữ Quảng Nam  

25 23TA028 Vũ Thị Như Quỳnh 09-11-1995 Nữ Hải Dương  

26 23TA029 Trương Văn Sơn 20-11-1999 Nam Thanh Hóa  

27 23TA030 Nguyễn Trường Tân 22-05-2001 Nam Khánh Hòa  

28 23TA031 Hồ Thanh Tuyền 10-10-2000 Nữ Khánh Hòa  

29 23TA032 Phạm Tấn Thành 02-02-2000 Nam Gia Lai  

30 23TA033 Nguyễn Thị Thu 05-08-1993 Nữ Hà Tĩnh  

31 23TA035 Nguyễn Thị Thu Thủy 03-02-1996 Nữ Khánh Hòa  

32 23TA037 Võ Thị Thu Trang 19-11-1980 Nữ Khánh Hòa  



 

33 23TA038 Võ Thị Ngọc Trâm 17-01-1987 Nữ Bình Định  

34 23TA039 Huỳnh Thị Huyền Trinh 10-04-1998 Nữ Khánh Hòa  

35 23TA040 Phạm Lê Mai Trúc 12-11-2001 Nữ Khánh Hòa  

36 23TA042 Ngô Kiều Nhật Vi 26-06-1997 Nữ Khánh Hòa  

37 23TA043 Nguyễn Quốc Vương 14-03-1992 Nam Khánh Hòa  

38 23TA045 Phan Thái Huy 16-11-1999 Nam Khánh Hòa  

39 23TA046 Hồ Quang Trung 08-01-1995 Nam Khánh Hòa  

40 23TA047 Nguyễn Vũ Vương 08-05-2000 Nam Khánh Hòa  

41 23TA048 Lâm Minh Lộc 04-03-2000 Nam ĐăkLăk  

42 23TA049 Trần Thị Kiều Ngân 01-09-2000 Nữ Khánh Hòa  

43 23TA052 Trần Ngọc Quy 24-10-1982 Nam Quảng Trị  

44 23TA054 Nguyễn Thị Ngọc Anh 16-12-2000 Nữ Khánh Hòa  

45 23TA055 Hoàng Lâm Bích 17-02-1986 Nữ Khánh Hòa  

46 23TA057 Trịnh Trần Huy 11-10-1999 Nam Phú Yên  

47 23TA058 Dương Gia Hy 05-08-2000 Nam Khánh Hòa  

48 23TA059 Nguyễn Thị Kim Khánh 15-02-1999 Nữ Ninh Thuận  

49 23TA060 Nguyễn Ngọc Sơn 10-03-1998 Nam Thái Nguyên  

50 23TA061 Nguyễn Sỹ Tuấn 10-02-1984 Nam Nghệ An  

51 23TA062 Trần Gia Hân 17-10-1998 Nữ Khánh Hòa  

52 23TA063 Lương Tiến Dũng 19-04-1989 Nam Khánh Hòa  

53 23TA064 Trương Quỳnh Như 06-06-1989 Nữ Hồ Chí Minh  

54 23TA065 Vũ Thị Lương 11-02-1987 Nữ Thái Bình  

55 23TA066 Lê Đức Thọ 29-08-1984 Nam Ninh Bình  

56 23TA067 Lại Hoàng Anh 06-01-2000 Nữ Khánh Hòa  

57 23TA068 Trần Phúc Sơn 30-01-2001 Nam Quảng Trị  

Danh sách gồm có 57 sinh viên 
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